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Mã SV Họ và tênSTT
Tổng 

số TC 

tích 

lũy

Điểm 

TBC 

Tích 

lũy

Ghi chú
Điểm 

TBC 

Kỳ 

trước

Điểm 

TBC 

Kỳ 

hiện 

tại

SV 

Năm

Xếp 

hạng 

học 

lực

1 Trần Đức  2.14  2.00  32017605553  1.98 YếuAnh Học kỳ 4 81

2 Nguyễn Văn  2.63  1.24  32017605947  2.58 BTChí  87

3 Nguyễn Đức  1.20  2.12  32017605419  1.95 YếuCường Học kỳ 2 Học kỳ 4 72

4 Hoàng Văn  2.82  3.58  42017605848  3.17 BTĐăng  101

5 Lại Phúc Tiến  1.36  1.86  22017605827  2.04 BTĐạt Học kỳ 2 Học kỳ 4 54

6 Nguyễn Tiến  2.88  2.56  42017605583  2.45 BTĐạt  106

7 Phù Văn  2.93  3.24  42017605388  2.84 BTĐức  109

8 Lương Đức  2.09  2.52  32017605582  2.12 BTDũng  95

9 Phạm Trung  2.26  2.55  32017605621  2.27 BTDũng Học kỳ 4 100

10 Phạm Tiến  2.88  2.90  42017605490  2.60 BTDuy  106

11 Hoàng Bá  2.46  2.45  32017605295  2.24 BTGia Học kỳ 2 99

12 Trần Hoàng  2.00  2.34  32017605499  2.37 BTHiệp  78

13 Hoàng Văn  2.29  2.02  42017605588  2.35 BTHiếu  103

14 Tống Việt  2.08  2.38  32017605638  2.21 BTHoàng  96

15 Đinh Văn  3.19  2.61  32017605453  2.61 BTHuỳnh  94

16 Nguyễn Hoàng Bảo  1.21  1.13  32017605798  1.92 YếuKhanh Học kỳ 2 Học kỳ 4 84

17 Nguyễn Trung  2.22  1.88  32017605364  2.28 BTKiên  94

18 Trần Văn  1.77  1.90  32017605652  2.01 BTKiên Học kỳ 4 86

19 Trần Thị Hà  2.33  2.65  42017605876  2.45 BTLinh  103

20 Nguyễn Tiến  2.69  2.95  32017605851  2.53 BTLộc  98

21 Nguyễn Cao  2.68  2.61  42017605614  2.33 BTMinh  109

22 Trần Viết  3.59  3.24  32017605347  2.84 BTNam  91

23 Lê Văn  2.46  1.22  32017605426  2.10 BTNhất  100

24 Cao Xuân  2.79  1.88  32017605378  2.06 BTNinh  87

25 Nguyễn Quang  2.44  3.06  42017605665  2.88 BTNinh  103

26 Hắc Thị  2.66  2.09  32017605467  2.27 BTQuỳnh  92

27 Vũ Văn  2.00  2.13  42017605726  2.15 BTSơn  103

28 Đỗ Đức  3.27  3.52  42017605711  3.10 BTTài  112

29 Nguyễn Phương  1.64  2.29  42017605439  2.02 BTTây Học kỳ 2 101

30 Vũ Văn  2.72  2.88  42017605695  2.67 BTThắng  106

31 Chu Thị  2.00  2.48  32017605859  2.10 BTThảo Học kỳ 2 98

32 Nguyễn Công  2.63  2.43  32017605359  2.42 BTTiệp  97

33 Hoàng Khánh  3.91  3.08  42017605385  3.18 BTToàn  119

34 Vũ Tiến  2.66  2.52  42017605328  2.31 BTTriển  103

35 Lê Xuân  2.77  1.09  22017605389  2.53 BTTrường Học kỳ 4 63
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36 Nguyễn Xuân  2.94  3.25  42017605546  2.76 BTTrường  101

37 Phạm Văn  3.09  2.97  42017605866  2.70 BTTú  109

38 Đặng Thanh  2.57  2.92  42017607025  2.60 BTTuấn  109

39 Trịnh Minh  1.82  2.98  42017605605  2.34 BTTuấn  106

40 Đồng Xuân  1.02  2.74  32017605900  2.02 BTTùng  86

41 Hoàng Ngọc  1.79  2.64  32017605894  2.25 BTTuyền Học kỳ 2 Học kỳ 4 77

42 Hoàng Quốc  3.36  2.79  42017605693  2.87 BTViệt  103

43 Đặng Bá  1.43  2.06  32017605589  1.91 YếuVinh  93

44 Nguyễn Quang  2.11  2.27  32017605459  2.14 BTVinh Học kỳ 2 95

Người lập danh sáchNgười duyệt

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2020Số SV xếp hạng yếu:

Số SV xếp hạng bình thường:

 4

 40
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